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Đơn vị: K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Hệ thống thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1400831 Trương Huỳnh Thanh Ngân  17/10/96  DI1495A1  N  2.73  157  Khá  Hệ thống thông tin    
 2  B1411331  Ngô Gia Lập  07/04/96  DI1495A1   2.52  162  Khá  Hệ thống thông tin    
 3  B1411411  Nguyễn Lê Kim Long  14/04/96  DI1495A2   2.57  159  Khá  Hệ thống thông tin    
 4  B1411420  Phạm Ngọc Quỳnh Như  16/05/96  DI1495A2  N  2.38  155  Trung bình  Hệ thống thông tin    
 5  B1411429  Ngô Văn Trường Sơn  13/03/95  DI1495A2   2.64  155  Khá  Hệ thống thông tin    
 6  B1411439  Tạ Minh Thư  06/10/95  DI1495A2  N  2.51  159  Khá  Hệ thống thông tin    
 7  B1505721 Châu Thị Thúy Huy  14/09/97  DI1595A1  N  3.60  155  Xuất sắc  Hệ thống thông tin    
 8  B1505774 Trần Thị Ngọc Hân  26/01/97  DI1595A2  N  3.25  155  Giỏi  Hệ thống thông tin    
 9  B1505814 Trương Thị Kiều Yến  02/02/97  DI1595A2  N  3.39  155  Giỏi  Hệ thống thông tin    

 10  C1600024 Lê Quang Thông  08/10/94  DI1695A2   2.55  155  Khá  Hệ thống thông tin    
 Ngành học: Kỹ thuật phần mềm ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1204034 Nguyễn Thanh Nghị  07/07/92  DI1296A2   2.23  138  Trung bình  Kỹ thuật phần mềm    
 2  B1304687 Nguyễn Minh Hưng  27/05/95  DI1396A1   2.38  142  Trung bình  Kỹ thuật phần mềm    
 3  B1400697 Dương Hoàng Khải  11/10/96  DI1496A1   2.57  155  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 4  B1400702 Trịnh Văn Linh  17/02/96  DI1496A1   3.78  155  Xuất sắc  Kỹ thuật phần mềm    
 5  B1400716 Nguyễn Đình Phi  05/01/96  DI1496A1   3.05  162  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 6  B1400719 Trịnh Hoàng Phúc  27/07/96  DI1496A1   2.94  156  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 7  B1400728 Nguyễn Phú Thiệt  11/06/96  DI1496A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 8  B1400737 Võ Thành Trung  17/10/96  DI1496A1   2.60  158  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 9  B1400806 Trần Minh Vũ  29/01/96  DI1496A2   2.13  157  Trung bình  Kỹ thuật phần mềm    

 10  B1505835 Trần Đại Lợi  18/10/97  DI1596A1   3.37  155  Giỏi  Kỹ thuật phần mềm    
 11  B1505856 Vương Quốc Thịnh  17/05/97  DI1596A1   2.98  157  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 12  B1505857 Võ Minh Thư  23/10/97  DI1596A1   2.86  159  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 13  B1505872 Nguyễn Khánh Dương  15/06/97  DI1596A2   3.01  155  Khá  Kỹ thuật phần mềm    
 14  B1505882 Dương Huy Hoàng  29/04/97  DI1596A2   3.36  155  Giỏi  Kỹ thuật phần mềm    
 15  B1505885 Nguyễn Hoài Khan  17/07/97  DI1596A2   3.71  155  Xuất sắc  Kỹ thuật phần mềm    
 16  B1505891 Nguyễn Chí Mạnh  12/01/97  DI1596A2   3.58  155  Giỏi  Kỹ thuật phần mềm    
 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1400983 Cao Thanh Phong  17/03/96  DI14V7A1   2.22  157  Trung bình  Công nghệ thông tin    
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Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 2  B1401119  Ngô Nguyễn Gia Bảo  20/06/96  DI14V7A3   3.65  155  Xuất sắc  Công nghệ thông tin    
 3  B1401195  Nguyễn Thị Cẩm Tiên  05/10/95  DI14V7A3  N  3.13  157  Khá  Công nghệ thông tin    
 4  B1507070 Ngô Văn Đang  10/02/93  DI15V7A1   2.83  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 5  B1507143 Trần Huỳnh Quang Phúc  08/07/97  DI15V7A1   3.13  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 6  B1507187 Nguyễn Thị Mộng Tuyền  21/09/97  DI15V7A1  N  3.40  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 7  B1507205 Trần Thị Cẫm Châu  19/10/97  DI15V7A2  N  2.90  162  Khá  Công nghệ thông tin    
 8  B1507215 Nguyễn Yến Duyên  15/06/97  DI15V7A2  N  2.74  162  Khá  Công nghệ thông tin    
 9  B1507224 Nguyễn Văn Đặng  12/09/97  DI15V7A2   3.30  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    

 10  B1507254 Lê Duy Khương  03/05/97  DI15V7A2   2.58  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 11  B1507268 Hồ Minh Mẫn  20/07/96  DI15V7A2   3.11  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 12  B1507282 Huỳnh Thị Yến Nhi  29/09/97  DI15V7A2  N  3.39  156  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 13  B1507293 Thái Văn Phước  02/08/97  DI15V7A2   3.59  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 14  B1507321 Nguyễn Nhựt Tín  18/08/97  DI15V7A2   3.47  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 15  B1507343 Nguyễn Văn Vĩ  19/02/97  DI15V7A2   3.20  167  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 16  B1507369 Phan Thị Tuyết Kha  30/05/97  DI15V7A3  N  3.64  155  Xuất sắc  Công nghệ thông tin    
 17  B1507375 Nguyễn Hùng Lâm  21/09/92  DI15V7A3   3.28  155  Giỏi  Công nghệ thông tin    
 18  C1600005 Huỳnh Văn Kinh    /  /87  DI16V7A2   2.67  157  Khá  Công nghệ thông tin    
 19  C1600007 Nguyễn Kiều Ni  21/10/94  DI16V7A2  N  2.24  157  Trung bình  Công nghệ thông tin    
 20  C1600011  Nguyễn Thanh Sang  17/08/95  DI16V7A2   2.68  155  Khá  Công nghệ thông tin    
 Ngành học: Công nghệ thông tin ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Tin học Ứng dụng
 1  B1401125  Phạm Văn Cường  25/10/95  KH14Y1A1   2.39  159  Trung bình  Công nghệ thông tin  Tin học Ứng dụng  

 Ngành học: Truyền thông và mạng máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1400562 Phạm Duy Khang  02/01/96  DI14Y9A1   2.97  156  Khá  Truyền thông và mạng máy tính    
 2  B1400566 Lê Thanh Phương Linh  21/06/96  DI14Y9A1   2.53  158  Khá  Truyền thông và mạng máy tính    
 3  B1400597 Đỗ Quang Thọ  23/02/96  DI14Y9A1   2.62  159  Khá  Truyền thông và mạng máy tính    
 4  B1509633 Phan Minh Hòa  22/04/97  DI15Y9A1   2.65  157  Khá  Truyền thông và mạng máy tính    
 5  B1509640 Huỳnh Thị Mỷ Linh  10/10/97  DI15Y9A1  N  2.64  157  Khá  Truyền thông và mạng máy tính    
 6  B1509677 Trương Đình Duy  01/02/97  DI15Y9A2   2.60  157  Khá  Truyền thông và mạng máy tính    
 7  C1600239 Nguyễn Hữu Quý  25/12/93  DI16Y9A2   2.76  157  Khá  Truyền thông và mạng máy tính    

 Ngành học: Khoa học máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1304512 Trương Ngọc Thạch  15/08/94  DI13Z6A1   2.29  140  Trung bình  Khoa học máy tính    
 2  B1310405 Lưu Hoàng Khang  07/07/94  DI13Z6A2   2.04  141  Trung bình  Khoa học máy tính    
 3  B1400413 Hồ Minh Biển  09/09/96  DI14Z6A1   2.55  157  Khá  Khoa học máy tính    
 4  B1400453 La Trần Quang Sang  04/06/96  DI14Z6A1   2.24  155  Trung bình  Khoa học máy tính    
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 5  B1400508 Trần Thanh Ngân  03/09/96  DI14Z6A2   2.25  155  Trung bình  Khoa học máy tính    
 6  B1400523 Thạch Trần Thanh  29/09/96  DI14Z6A2   2.28  160  Trung bình  Khoa học máy tính    
 7  B1509942 Nguyễn Hồng Phát  13/06/97  DI15Z6A2   3.49  158  Giỏi  Khoa học máy tính    
 8  B1509952 Nguyễn Thị Thanh Thảo  20/05/97  DI15Z6A2  N  2.92  155  Khá  Khoa học máy tính    

Tổng số danh sách: 62 sinh viên
  Ngày 19 tháng 08 năm 2019

Phó Trưởng K.Công nghệ Thông tin &Truyền thông Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   
   
   
  


